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G Ả  BÓNG  Á NĂNG K  Ế    ÀN  P Ố  Ồ   Í M N  

LỨA   Ổ  14 - NĂM 2022 

 
                                                                      TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2022 

 

 Thời gian: Từ ngày 28/07/2022 đến ngày 17/08/2022. 

 Địa điểm:  Sân Phú Nhuận và sân Cây Da huyện Củ Chi.                        
 Số đội:       17 đội  

 

                hi đấu tại sân bóng đá Phú Nhuận                    hi đấu tại sân bóng đá Phú Nhuận 

 

STT  ẢNG A Màu áo STT  ẢNG   Màu áo 

1 Navy Phú Nhuận 
V-V-V/X 

Đ-Đ-Đ/TÍ 1 Quận 5 C-C-C/ĐE 

2  hanh Khiết 
X-X-

X/XÁM 2 Quận 12 
X-X-X/Đ 

T-T-T/# 

3  ải Sơn 
X-X-X/ĐỎ 

XN-XN-

XN 

3 Quận 6 Đ-Đ-Đ 

4 Mười Khó  ân Phú 
Đ-ĐE-Đ 

4 Quận 4 # 

 

              hi đấu tại sân bóng đá  ủ  hi                           hi đấu tại sân bóng đá  ủ  hi 

 

STT  ẢNG C Màu áo STT  ẢNG D Màu áo 

1  ủ  hi 
X-X-X/XL 

Đ-Đ-Đ/XL 1 Ngọc  ùng 
T-T-T/Đ 

X-X-X/# 

2 SFA  
T-T-T/X 

Đ-Đ-Đ/XL 2 Quận 7 
C-C-C/Đ 

Đ-Đ-Đ/X 

3 Nam Sơn Quận 10 
Đ-Đ-

Đ/ĐEN 3 
     ào tạo     rẻ 

Quận 3 

C-C-C/X 

Tí-Tí-Tí 

4  P.  hủ  ức 
Đ-Đ-Đ/X 

X-X-X/ 4 Quận 1 
V-XL-

V/Xla 

5 Nam Việt 
Đ-Đ-Đ/V 

T-T-T    
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G Ả   ÓNG  Á NĂNG K  Ế    ÀN  P Ố  Ồ   Í M N   

LỨA   Ổ  14 - NĂM 2022 

 
Vòng loại bảng lượt trận 1 bảng  :  hứ năm, ngày 28/07/2022. 

 

G    RẬN SÂN  ẢNG      GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 1 Cây Da 

Củ Chi C 
Nam Sơn Quận 10 – Nam Việt  1 – 1  Đ-Đ-Đ/ĐEN 

T-T-T/V 

9g50 2 SFA –  P.  hủ  ức  1 – 5  T-T-T/X 

Đ-Đ-Đ/XÁM 

 
Vòng loại bảng lượt trận 2 bảng  :  hứ bảy, ngày 30/07/2022. 

 

G    RẬN SÂN  ẢNG      GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 3 Cây Da 

 ủ  hi C 
Nam Việt –  P.  hủ  ức 0 – 3  Đ-Đ-Đ/V 

X-X-X/X 

9g50 4  ủ  hi – Nam Sơn Quận 10 1 – 1  X-X-X/XL 

Đ-Đ-Đ/V 

 
Vòng loại bảng lượt trận 1 bảng  :  hứ hai, ngày 01/08/2022. 

 
G    RẬN SÂN  ẢNG      GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 5 Phú 

Nhuận B 
Quận 5 – Quận 12 7 – 0  C-C-C/ĐEN 

X-X-X/ĐỎ 

9g50 6 Quận 6 – Quận 4  1 – 0  Đ-Đ-Đ 

# 

 

Vòng loại bảng lượt trận 3 bảng  :  hứ ba, ngày 02/08/2022. 

 

G    RẬN SÂN  ẢNG      GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 7 Cây Da 

Củ Chi 
 

C 
 ủ  hi – SFA 0 – 2  X-X-X/XL 

T-T-T/XL 

9g50 8 Nam Sơn Quận 10 – TP.  hủ  ức 0 – 6  Đ-Đ-Đ/ĐEN 
X-X-X 

 

Vòng loại bảng lượt trận 1 bảng A:  hứ tư, ngày 03/08/2022. 

 

G    RẬN SÂN  ẢNG      GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 9 Phú 

Nhuận A 
Navy Phú Nhuận –  hanh Khiết 0 – 1  V-V-V/TÍM 

X-X-X/XÁM 

 9g50 10  ải Sơn – Mười Khó  ân Phú 0 – 6  X-X-X/XN 
Đ-ĐEN-Đ/# 

 

Vòng loại bảng lượt trận 1 bảng D:  hứ năm, ngày 04/08/2022. 

 

G    RẬN SÂN  ẢNG      GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 11 Cây Da 

Củ Chi 
 

 

D 
Ngọc  ùng – Quận 7 2 – 2  T-T-T/Đ 

C-C-C/Đ 

9g50 12      ào tạo     rẻ Quận 3 – Quận 1 0 – 8  C-C-C/X 

V-XL-V/XL 

 

 

Vòng loại bảng lượt trận 2 bảng  :  hứ sáu, ngày 05/08/2022. 

 
G    RẬN SÂN  ẢNG      GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 13 Phú 

Nhuận B 
Quận 12 – Quận 6  0 – 4  T-T-T/# 

Đ-Đ-Đ/# 

9g50 14 Quận 4 – Quận 5 0 – 9  # 

C-C-C/Đ 
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Vòng loại bảng lượt trận 4 bảng  :  hứ bảy, ngày 06/08/2022. 

 

G    RẬN SÂN  ẢNG      GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 15 Cây Da 

Củ Chi 
 

 

C 
 P.  hủ  ức –  ủ  hi 1 – 1  Đ-Đ-Đ/XÁM 

X-X-X/XL 

9g50 16 Nam Việt – SFA 1 – 2  Đ-Đ-Đ/V 
T-T-T/X 

 

Vòng loại bảng lượt trận 2 bảng A:  hứ hai, ngày 08/08/2022. 
 

GI   RẬN SÂN  ẢNG      GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 17 Phú 

Nhuận A 
Mười Khó  ân Phú – Navy Phú Nhuận  Đ-ĐEN-Đ/# 

V-V-V/X 

9g50 18  hanh Khiết –  ải Sơn  X-X-X/XÁM 

XN-XN-XN/Đ 

 

Vòng loại bảng lượt trận 2 bảng D:  hứ ba, ngày 09/08/2022. 

 

G    RẬN SÂN BẢNG      GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 19 Cây Da 

Củ Chi 
 

 

D 
Quận 1 – Ngọc  ùng   V-XL-V/XL 

T-T-T/Đ 

9g50 20 Quận 7 –      ào tạo     rẻ Quận 3  C-C-C/Đ 
TÍM-TÍM-

TÍM/X 

 

Vòng loại bảng lượt trận cuối bảng   và  :  hứ tư, ngày 10/08/2022. 

 

G    RẬN SÂN  ẢNG      GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 21 Phú 

Nhuận 
C SFA – Nam Sơn Quận 10  Đ-Đ-Đ/V 

X-X-X/XÁM 
 9g50 22 B Quận 5 – Quận 6  C-C-C/ĐEN 

ĐỎ-ĐỎ-ĐỎ/# 

 

Vòng loại bảng lượt trận cuối bảng   và  :  hứ tư, ngày 10/08/2022. 
 

G    RẬN SÂN  ẢNG      GĂP N A  T  SỐ MÀ  Á  

8g20 23 Cây Da 

 ủ  hi 

 

C  ủ  hi – Nam Việt  X-X-X/XL 
Đ-Đ-Đ/ĐEN 

9g50 24 B Quận 12 – Quận 4  X-X-X/Đ 

# 

 

Vòng loại bảng lượt trận cuối bảng A và D:  hứ năm, ngày 11/08/2022. 

 
G    RẬN SÂN  ẢNG      GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 25 Phú 

Nhuận 
A Navy Phú Nhuận –  ải Sơn   V-V-V/TÍM 

X-X-X/ĐỎ 

9g50 26 D Ngọc  ùng –      ào tạo     rẻ Quận 3  T-T-T/Đ 

C-C-C/X 

 

Vòng loại bảng lượt trận cuối bảng A và D:  hứ năm, ngày 11/08/2022. 

 

G    RẬN SÂN  ẢNG      GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 27 Cây Da 

Củ Chi 
A  hanh Khiết – Mười Khó  ân Phú  X-X-X/XÁM 

Đ-ĐEN-Đ/# 

9g50 28 D Quận 7 – Quận 1  Đ-Đ-Đ/X 
V-XL-V/XL 
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Vòng tứ kết:  hứ bảy, ngày 13/08/2022 

 

 

G    RẬN SÂN     GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 29 TK1 Phú 

Nhuận 
I A – II D   

9g50 30 TK2 I D – II A     

8g20 31 TK3  Cây Da 

Củ Chi 
 

I C – II B   

9g50 32 TK4 I B – II C   

 

 

 án kết:  hứ hai, ngày 15/08/2022. 

 

 

G    RẬN SÂN     GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

8g20 33 Phú 

Nhuận 
 hắng  K1 –  hắng  K4    

9g50 34  hắng  K2 –  hắng  K3   

 

 

Chung kết:  hứ tư, ngày 17/08/2022. 

 

 

G    RẬN SÂN     GĂP N A     SỐ MÀ  Á  

09g00 35 Phú 

Nhuận 
 hắng trận  K1 –  hắng trận  K2    

   Ế MẠ  và  RA  G Ả    ƯỞNG   

 

 

   

                                                                       AN  Ổ   Ứ  G ẢI 


